
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC GDTC Toán Toán Toán Văn

Tiết 2 Sinh T.Anh Văn Lí T.Anh GDTC
Tiết 3 Sử Hóa Sinh Sử Văn Tin
Tiết 4 GDQPAN Toán Hóa T.Anh Lí Tin
Tiết 5 GDĐP Lí Hóa HĐTN-HN SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Văn T.Anh Lí Lí GDTC
Tiết 2 Văn GDTC Hóa Hóa Sử Sử

Tiết 3 Toán Lí Hóa HĐTN-HN Sinh GDQPAN
Tiết 4 Tin GDĐP Văn Tin T.Anh Toán
Tiết 5 Sinh Toán T.Anh Toán SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Sinh Sinh GDĐP HĐTN-HN GDTC
Tiết 2 Toán Toán Lí Toán T.Anh GDQPAN
Tiết 3 Văn T.Anh Tin Toán Hóa Hóa
Tiết 4 Hóa Tin T.Anh Sử GDTC Sử

Tiết 5 Lí Lí Văn Văn SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC T.Anh Lí HĐTN-HN Văn Văn

Tiết 2 Sinh Lí Sử GDQPAN Văn Hóa
Tiết 3 CN GDĐP Toán GDTC Toán Sinh
Tiết 4 Sử Toán GDTC Toán Hóa Lí
Tiết 5 T.Anh CN Hóa T.Anh SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Sinh Toán GDQPAN Hóa GDTC
Tiết 2 Toán Toán Văn CN Toán Hóa
Tiết 3 Sử Sử T.Anh T.Anh T.Anh GDĐP

Tiết 4 Sinh Văn GDKT&PL GDTC Văn Sinh
Tiết 5 CN Hóa GDKT&PL HĐTN-HN SH

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/03/2023

10A3 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/03/2023

10A4 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/03/2023

10B1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/03/2023

10A1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/03/2023

10A2 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Toán GDKT&PL Toán Toán Sinh
Tiết 2 Văn GDKT&PL GDTC T.Anh Hóa CN
Tiết 3 Toán Văn Hóa GDTC GDĐP T.Anh
Tiết 4 Sử Sinh Văn GDQPAN Sử Hóa
Tiết 5 Sinh CN HĐTN-HN T.Anh SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Địa GDĐP CN T.Anh CN
Tiết 2 Sử GDKT&PL Địa GDKT&PL HĐTN-HN Toán
Tiết 3 Tin GDTC Sử T.Anh Văn T.Anh
Tiết 4 Toán Sử GDQPAN Văn GDTC Văn

Tiết 5 Văn Toán Tin Toán SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC GDKT&PL CN GDĐP T.Anh T.Anh
Tiết 2 Tin CN Văn Sử Địa Tin
Tiết 3 Toán GDQPAN Sử GDTC GDTC Sử

Tiết 4 Văn Văn Toán Văn HĐTN-HN GDKT&PL
Tiết 5 T.Anh Toán Địa Toán SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC CN GDTC T.Anh HĐTN-HN GDKT&PL
Tiết 2 Văn Lí GDĐP GDTC Toán CN
Tiết 3 Địa GDKT&PL Toán GDQPAN Sử Sử

Tiết 4 Lí T.Anh Lí Văn T.Anh Văn

Tiết 5 Toán Văn Toán Địa SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC GDQPAN Lí Văn Văn CN
Tiết 2 Toán Toán Toán Sử Sử T.Anh
Tiết 3 GDTC Lí HĐTN-HN Toán GDTC Văn

Tiết 4 CN Văn GDĐP T.Anh Hóa GDKT&PL
Tiết 5 GDKT&PL Hóa Lí T.Anh SH
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC T.Anh CN Hóa Hóa GDCD
Tiết 2 TD Sinh Văn TD Toán Lí
Tiết 3 Tin Văn GDQPAN Sử Lí Hóa
Tiết 4 T.Anh CN Sinh Địa T.Anh T.Anh
Tiết 5 Văn Toán Toán Toán Văn SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC TD Văn Hóa Sinh Sử

Tiết 2 GDQPAN T.Anh Lí Tin Hóa T.Anh
Tiết 3 Văn CN TD Toán CN Sinh
Tiết 4 Hóa Toán Địa Toán Văn Lí
Tiết 5 T.Anh Văn T.Anh GDCD Toán SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC TD Sinh Hóa GDQPAN Lí
Tiết 2 Sinh T.Anh Văn CN GDCD TD
Tiết 3 Văn Văn Tin Văn Hóa Hóa
Tiết 4 Toán Địa T.Anh Sử T.Anh T.Anh
Tiết 5 CN Lí Toán Toán Toán SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC CN Văn TD Hóa Hóa
Tiết 2 Sử Văn Văn Hóa Địa T.Anh
Tiết 3 Văn GDQPAN TD GDCD T.Anh Sinh
Tiết 4 T.Anh T.Anh Toán Tin Lí CN
Tiết 5 Lí Sinh Toán Toán Toán SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC GDQPAN Hóa T.Anh TD T.Anh
Tiết 2 Hóa Văn Sinh T.Anh Hóa Toán
Tiết 3 Văn Sinh Văn Sử Văn CN
Tiết 4 Lí CN Lí Toán T.Anh TD
Tiết 5 GDCD Toán Địa Tin Toán SH
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Văn Văn T.Anh T.Anh Hóa
Tiết 2 Địa Toán TD Hóa TD Sinh
Tiết 3 Sinh CN Toán Lí Toán CN
Tiết 4 Văn T.Anh GDQPAN Văn Toán Tin
Tiết 5 Hóa GDCD T.Anh Sử Lí SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Hóa T.Anh Lí TD Sinh
Tiết 2 Toán CN Tin Toán Sinh GDCD
Tiết 3 Văn Toán Địa Hóa GDQPAN Văn

Tiết 4 T.Anh Văn TD T.Anh Hóa Toán
Tiết 5 Sử T.Anh Lí Văn CN SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Lí Văn Toán Hóa Toán
Tiết 2 Văn Văn TD Sử TD Sinh
Tiết 3 Sinh Hóa CN Tin Văn Hóa
Tiết 4 GDCD Toán Lí T.Anh GDQPAN T.Anh
Tiết 5 Toán T.Anh T.Anh Địa CN SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Văn TD Văn Sinh Sinh
Tiết 2 Văn Địa Lí Lí T.Anh Sử

Tiết 3 GDQPAN Toán Toán Hóa T.Anh Tin
Tiết 4 Toán TD Văn Toán CN T.Anh
Tiết 5 CN GDCD Hóa T.Anh Hóa SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Văn Hóa TD CN Hóa
Tiết 2 Lí T.Anh GDQPAN Văn Văn T.Anh
Tiết 3 Toán Địa Văn GDCD Toán Toán
Tiết 4 TD Sử Tin Lí Hóa Toán
Tiết 5 T.Anh CN Sinh T.Anh Sinh SH
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Lí TD Hóa GDCD Lí
Tiết 2 Văn Tin T.Anh Văn GDQPAN Văn

Tiết 3 Hóa Địa Toán Tin Toán Toán
Tiết 4 Sinh TD Sinh T.Anh Sử T.Anh
Tiết 5 Toán Văn Địa Hóa SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC GDCD GDQPAN TD Lí T.Anh
Tiết 2 Tin Toán TD Tin Văn Lí
Tiết 3 Toán Văn Sinh Toán Hóa Văn

Tiết 4 Sử T.Anh Văn Hóa Địa Sinh
Tiết 5 Hóa Địa Toán T.Anh SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Hóa Sinh Lí Địa Hóa
Tiết 2 Sử Văn Hóa Toán Văn Toán
Tiết 3 T.Anh Tin Toán Địa T.Anh TD
Tiết 4 Văn GDQPAN TD Tin Sinh Văn

Tiết 5 Toán T.Anh GDCD Lí SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Văn Lí Sinh Tin Văn

Tiết 2 GDQPAN Hóa GDCD Toán Lí T.Anh
Tiết 3 Văn Sinh Hóa TD Văn Hóa
Tiết 4 TD Toán Sử Địa Toán Toán
Tiết 5 Tin T.Anh Địa T.Anh SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Lí TD Lí Sinh Địa

Tiết 2 T.Anh TD Tin T.Anh Hóa Văn

Tiết 3 Toán Tin GDQPAN Sinh Toán Toán
Tiết 4 Văn Văn Sử Toán Địa T.Anh
Tiết 5 Văn Hóa Hóa GDCD SH
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Văn Văn Sinh GDCD GDQPAN
Tiết 2 T.Anh Lí T.Anh Địa Toán Toán
Tiết 3 Sinh T.Anh Hóa Tin TD TD
Tiết 4 Toán Hóa Tin Lí Văn Văn

Tiết 5 Địa Sử Toán Hóa SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Toán Địa Toán Địa Lí
Tiết 2 TD Văn Văn Sinh T.Anh Hóa
Tiết 3 T.Anh Văn Văn Lí Sử T.Anh
Tiết 4 Sinh Hóa Toán Hóa TD GDQPAN
Tiết 5 Toán Tin Tin GDCD SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Sinh Lí T.Anh Hóa Văn

Tiết 2 Sinh Tin Toán Tin TD Lí
Tiết 3 GDCD Toán T.Anh Toán T.Anh TD
Tiết 4 Địa GDQPAN Hóa Văn Toán Hóa
Tiết 5 Văn Địa Sử Văn SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Toán GDQPAN TD Lí Hóa
Tiết 2 Văn Lí Toán Văn Tin TD
Tiết 3 Toán T.Anh Địa T.Anh Sinh Văn

Tiết 4 T.Anh Tin Văn Toán Hóa Sử

Tiết 5 Hóa GDCD Sinh Địa SH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 CC Lí Văn GDCD TD Lí
Tiết 2 T.Anh Sử GDQPAN Hóa Hóa Địa

Tiết 3 Văn Văn TD Văn Địa T.Anh
Tiết 4 Tin Toán T.Anh Toán Toán Hóa
Tiết 5 Sinh Tin Toán Sinh SH
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